
TT
Tên phòng xét 

nghiệm
Tên cơ sở Địa chỉ

Người đứng 

đầu cơ sở

Cấp độ 

ATSH

1

Trung tâm Huyết 

học Truyền máu, 

Khoa Hóa sinh, 

Khoa Vi sinh

Bệnh viện đa khoa tỉnh
181 Hải Thượng Lãn Ông, 

P Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Lê Văn Sỹ Cấp II

2 Khoa Vi sinh Bệnh viện Nhi
Quang Trung 3, phường 

Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Lê Đăng Khoa Cấp II

3 Khoa Vi sinh Bệnh viện Phổi
Quảng Thịnh - Tp Thanh 

Hóa

 Đào Thanh 

Bình
Cấp II

4 Khoa xét nghiệm
Trung tâm Giám định 

Y khoa

181 Hải Thượng Lãn Ông, 

P Đông Vệ, TP Thanh Hóa

Nguyễn Thị 

Lâm
Cấp II

5

Phòng XN Vi 

sinh và phòng 

XN Sinh học 

phân tử, Khoa 

Xét nghiệm

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh

474 Hải Thượng Lãn Ông, 

TP Thanh Hóa

Lương Ngọc 

Trương
Cấp II

6 Khoa xét nghiệm Bệnh viện Nội Tiết
476 Hải Thượng Lãn Ông - 

TP Thanh Hóa
Hà Khánh Dư Cấp I

7 Khoa Vi sinh
Bệnh viện 71 Trung 

ương

Phố Môi, xã Quảng Tâm, 

TP Thanh Hóa
Lê Xuân Sánh Cấp II

8 Khoa xét nghiệm Bệnh viện Tâm thần
217, Hải Thượng Lãn Ông, 

TP Thanh Hóa
Trịnh Văn Anh Cấp II

9 Khoa xét nghiệm Bệnh viện Da Liễu
195 Hải Thượng Lãn Ông, 

TP Thanh Hóa

Nguyễn Bá 

Hùng
Cấp II

10 Khoa xét nghiệm Bệnh viện Ung Bướu

Ngõ 958, đường Quang 

Trung, phường Đông vệ, 

TP Thanh Hóa

Trần Văn Thiết Cấp II

11 Khoa Vi sinh Bệnh viện Phụ sản tỉnh
183 Hải Thượng Lãn ông, 

TP Thanh Hóa

Nguyễn  Thanh 

Hùng
Cấp II

12 Khoa xét nghiệm Bệnh viện Mắt
215, Hải Thượng Lãn Ông, 

TP Thanh Hóa

Phạm Văn 

Dung
Cấp I

TT
Tên phòng xét 

nghiệm
Tên cơ sở Địa chỉ

Người đứng 

đầu cơ sở

Cấp độ 

ATSH

1
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế huyện 

Mường Lát

Thị trấn Mường Lát, 

H.Mường Lát
Hồ Văn Trọng Cấp II

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XÉT NGHIỆM 

TỰ CÔNG BỐ PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC

(Kèm theo Công văn số             /SYT-NVY ngày      / 11/2021)

Cập nhật đến ngày: 9/11/2021

1. Các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh

2. Trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố



2
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế  huyện 

Quan Hóa

Thị trấn Quan Hóa, huyện 

Quan Hóa
Đinh Văn Bột Cấp II

3
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế  huyện 

Quảng Xương

Xã Quảng Phong, huyện 

Quảng Xương

Nguyễn Văn 

Chiến
Cấp II

4
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế huyện 

Hậu Lộc

Thị trấn Hậu Lộc, huyện 

Hậu Lộc

Nguyễn Văn 

Khoản
Cấp I

5
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế  huyện 

Bá Thước

Xã Ái Thượng, huyện Bá 

Thước
Vi Văn Thuyết Cấp II

6
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế  huyện 

Như Thanh

Khu phố 3, thị trấn Bến 

Sung, huyện Như Thanh
Ngô Thế Hà Cấp I

7
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế Thành 

phố

322 Trần Hưng Đạo, 

phường Nam Ngạn, TP 

Thanh Hóa

Lê Việt Hùng Cấp II

8
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế  thị xã 

Nghi Sơn

Xã Hải Nhân, huyện Tĩnh 

Gia

Nguyễn Văn 

Thiệp
Cấp II

9
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế  huyện 

Yên Định

Xã Định Bình, huyện Yên 

Định
Ngô Thị Đặng Cấp II

10
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế Sầm 

Sơn

286 Lê Lợi, phường 

Trường Sơn, TP Sầm Sơn

Nguyễn Văn 

Ngọc
Cấp II

11
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế  huyện 

Bỉm Sơn

219 Trần Phú, Thị xã Bỉm 

Sơn

Trịnh Xuân 

Hiệp
Cấp II

12
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế  huyện 

Đông Sơn

Khu phố Nhuệ Sâm, huyện 

Đông Sơn
Lê Văn Khiết Cấp II

13
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế  huyện 

Thường Xuân

Số 242 Lê Lợi, Thị trấn 

Thường Xuân, Huyện 

Thường Xuân

Cầm Bá Thắng Cấp II

14
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế huyện 

Nga Sơn

TK3, Thị trấn Nga Sơn, 

huyện Nga Sơn 

Hoàng Văn 

Hoành
Cấp II

15
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế huyện 

Như Xuân

Khu phố IV, thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân
Lê Văn Vường Cấp II

16
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế 

Thọ Xuân

Khu 9, thị trấn Thọ Xuân, 

huyện Thọ Xuân
Trần Thị Lâm Cấp II

17
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế huyện 

Cẩm Thủy

Thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy
Lê Huy Tiến Cấp II

18
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế  huyện 

Hà Trung

Tiểu khu 6, thị trấn Hà 

Trung, huyện Hà Trung

Nguyễn Chí 

Đoan
Cấp II

19
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế  huyện 

Thạch Thành

Thôn Đồng Khanh, Xã 

Thành Thọ, huyện thạch 

Thành

Phạm Thị 

Khanh
Cấp II

20
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Lộc

Thôn Bái Xuân, Xã Vĩnh 

Phúc, huyện Vĩnh Lộc
Phạm Văn Tiến Cấp II

21
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế huyện 

Nông Cống

Tập Cát 1, Thị trấn Nông 

Cống, huyện Nông Cống
Trần Thị Lý Cấp II



22
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế huyện 

Hoằng Hóa

Thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa

Phạm Công 

Hoa
Cấp I

23
Phòng xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế  huyện 

Ngọc Lặc

45, phố Lê Duẩn, thị trấn 

Ngọc Lặc huyện Ngọc Lặc

Hoàng Vĩnh 

Thắng
Cấp II

3. Bệnh viện đa khoa các huyện, thị, thành phố

TT
Tên phòng xét 

nghiệm
Tên cơ sở Địa chỉ

Người đứng 

đầu cơ sở

Cấp độ 

ATSH

1
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

huyện Thọ Xuân

Khu 9, thị trấn Thọ Xuân, 

huyện Thọ Xuân

Phùng Sỹ 

Thường
Cấp II

2
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

huyện Như Thanh

Khu phố 3, thị trấn Bến 

Sung huyện Như Thanh

Đoàn Mạnh 

Huân
Cấp II

3
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

huyện Quảng Xương

Xã Quảng Phong, huyện 

Quảng Xương

Nguyễn Văn 

Nhiên
Cấp II

4
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa thị 

xã Nghi Sơn

Xã Hải Hòa, huyện Tĩnh 

Gia
Trần Lê Mơ Cấp II

5
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

huyện Như Xuân

Khu 4, thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân
Lê Văn Duyên Cấp II

6
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

huyện Hoằng Hóa

Thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa

Nguyễn Xuân 

Lập
Cấp II

7
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa Nga 

Sơn

Tiểu khu 3, thị trấn Nga 

Sơn, huyện Nga Sơn.
Trần Văn Minh Cấp II

8
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

Bỉm Sơn

Phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn
Tống Lê Bách Cấp II

9
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

huyện Lang Chánh

Phố1, thị trấn Lang Chánh, 

huyện Lang Chánh

Hoàng Văn 

Chính
Cấp II

10
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa Hậu 

Lộc

Khu 5, thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc
Lê Đình Tiệp Cấp I

11
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

Thường Xuân

Thị trấn Thường Xuân, 

huyện Thường Xuân
Cầm Bá Thể Cấp I

12
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

Thành phố Thanh Hóa

140 Trường Thi, phường 

Trường Thi, Tp Thanh 

Hóa

Lê Tiến Toàn Cấp II

13
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

Vĩnh Lộc

Khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Vĩnh Lộc
Lê Văn Thắng Cấp II

14
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

huyện Triệu Sơn

Số 86, phố Lê Lợi, thị trấn 

Triệu Sơn, huyện Triệu 

Sơn

Nguyễn Ngọc 

Hân
Cấp II

15
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

huyện Hà Trung

Tiểu khu 5, thị trấn Hà 

Trung, huyện Hà Trung
Vũ Văn Chính Cấp II

16
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

Khu vực Ngọc Lặc

Phố Lê Duẩn, thị trấn 

Ngọc Lặc, huyện Ngọc 

Lặc

Hoàng Văn 

Minh
Cấp II

17
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

huyện Mường Lát

Khu II Thị trấn Mường Lát 

huyện Mường Lát

Nguyễn Huy 

Văn
Cấp I

18
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

huyện Yên Định

Thôn Tân Ngữ, xã Định 

Long, huyện Yên Định
Hà Minh Tuấn Cấp II

19
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa

 huyện Cẩm Thủy

Phố Đại Quang, thị trấn 

Phong Sơn, huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Văn 

Nguyên
Cấp II



20
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

huyện Quan Hóa

Thị trấn Hồi Xuân, huyện 

Quan Hoá, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Xuân 

Lợi
Cấp I

21
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

huyện Thiệu Hóa

Thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hoá

Nguyễn Lê Lâm Cấp II

22
Khoa Xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

huyện Thạch Thành

Thôn Đồng Khanh, Xã 

Thành Thọ, huyện Thạch 

Thành

Nguyễn Đình 

Tam
Cấp II

4. Các cơ sở y tế ngoài công lập

TT
Tên phòng xét 

nghiệm
Tên cơ sở Địa chỉ

Người đứng 

đầu cơ sở

Cấp độ 

ATSH

1
Phòng xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

Tâm Đức Cầu quan

Xã Trung Chính, huyện 

Nông Cống

Nguyễn Khắc 

La
Cấp II

2
Phòng xét 

nghiệm

Bệnh viện đa khoa 

Phúc Thịnh

Núi 1, xã Đông Lĩnh, TP 

Thanh Hóa

Hoàng Văn 

Vinh
Cấp II

3
Phòng xét 

nghiệm

Bệnh Viện ĐK Hàm 

Rồng

 Xã Hoằng Quỳ, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

Lê Ngọc Phú Cấp II

4
Phòng xét 

nghiệm

Bệnh viện Đa khoa

Trí Đức Thành

Thị trấn Quán Lào, huyện 

Yên Định

Lê Thị Thanh 

Nhạn
Cấp II

5
Phòng xét 

nghiệm

Phòng Khám ĐK 

Đại  An

Nga Yên-Nga Sơn

Thanh Hóa
Mai Như Xuân Cấp I

6
Phòng xét 

nghiệm

Phòng xét nghiệm 

Medlatec Thanh Hóa-

Công ty TNHH 

Medlatec Thanh Hóa

Phường Đông Sơn, thành 

phố Thanh Hóa

Nguyễn Văn

 Hiệu
Cấp II

7
Phòng xét 

nghiệm

Bệnh viện Đa khoa

Quốc  tế Hợp Lực

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa

Bùi Đình 

Dương
Cấp II

8
Phòng xét 

nghiệm

Bệnh viện Đa khoa

Hợp Lực

Phường Đông Thọ, thành 

phố Thanh Hóa

Nguyễn Thanh 

Vân
Cấp II

9
Phòng xét 

nghiệm

Phòng xét nghiệm

Công nghệ cao

 Hợp Lực

Phường Đông Thọ, thành 

phố Thanh Hóa

Nguyễn Tuấn 

Phi
Cấp II

10
Phòng xét 

nghiệm

 Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Medipha-Bệnh 

viện đa khoa Hải Tiến

Xã Hoằng Ngọc, huyện 

Hoằng Hóa

Nguyễn Xuân 

Trường
Cấp II

11
Phòng xét 

nghiệm
Bệnh viện ĐK Đại An

QL 45, thị trấn Thiệu Hóa, 

huyện Thiệu hóa, tỉnh

Thanh Hóa

Lê Đình Hoàng Cấp II



12
Phòng xét 

nghiệm

Công ty cổ phần đầu tư 

y tế Bệnh viện Tâm An

257 Nguyễn Trãi, phường 

Tân Sơn, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Lê Văn Cơ Cấp II

13
Phòng xét 

nghiệm

Phòng khám đa khoa 

Thành Đạt

Đội 8, xã Nga Thắng, 

huyện Nga sơn, tỉnh Thanh 

Hóa

Lê Hải Đường Cấp II

14
Phòng xét 

nghiệm

Phòng khám đa khoa 

246-cơ sở 2

116 Đinh Công Tráng, 

phường Ba Đình, TP 

Thanh Hoá

Nguyễn Thái 

Hà
Cấp I

15
Phòng xét 

nghiệm

Phòng xét nghiệm chất

lượng cao Phúc Thịnh

Phường Đông Lĩnh, thành 

phố Thanh Hóa
Hoàng Thị Mai Cấp II

16
Phòng xét 

nghiệm

Bệnh viện Phục hồi 

chức năng An Bình 

Hưng

Đại lộ Võ Nguyên Giáp, 

Phường Đông Vệ, TP 

Thanh Hóa

Nguyễn Văn 

Bình
Cấp II

17
Phòng xét 

nghiệm

Phòng khám đa khoa 

Chợ Kho

Phường Hải Ninh, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Lê Huy Chung Cấp II

18
Phòng xét 

nghiệm

Phòng Khám đa khoa 

Lam Kinh

Phường Tân Sơn, thành 

phố Thanh Hóa
Lê Thị Phượng Cấp II

19
Phòng xét 

nghiệm

Công ty cổ phần  

Medic Sầm Sơn- 

Phòng khám đa khoa 

Medic Sầm Sơn

Phường Trường Sơn, 

thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa

Lương Thị 

Thanh
Cấp II

20
Phòng xét 

nghiệm

 Công ty cổ phần 

Medipha-Phòng xét 

nghiệm công nghệ cao 

Medic Hải Tiến

Xã Hoằng Ngọc, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

Đỗ Ngọc 

Nguyên
Cấp II

21
Phòng xét 

nghiệm

Phòng Khám ĐK 

An Phước 68

Kiên Thọ-Ngọc Lặc

Thanh Hóa
Phạm Văn Xuân Cấp I
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